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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Lê Thanh Sơn,  

+ Ông Nguyễn Văn Đang. 

Thư ký phiên tòa: ông Phạm Việt Dũng – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

tham gia phiên tòa: bà Trịnh Thị Huế – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 55/2020/TLST-HNGĐ ngày 18 tháng 6 

năm 2020 về tranh chấp “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2020/QĐXX- ST ngày 25 tháng 9 năm 

2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2020/QĐST-HNGĐ ngày 21/10/2020, giữa 

các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: chị Trương Thị A, sinh năm 1990;  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Tr, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh 

Bình.  

Nơi đăng ký tạm trú: số nhà 56, phố Y, phường T, thành phố Th, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 *. Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần nuôi con: anh 

Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1986; địa chỉ: số nhà 54, ngõ 61, phố T, phường N, 

quận Đ, thành phố Hà Nội. (văn bản ủy quyền ngày 23/10/2020) 

2. Bị đơn: anh Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: thôn Tr, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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+ Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1958. 

+ Bà Đặng Thị H, sinh năm 1957. 

  + Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1979. 

  + Chị Phạm Thị H, sinh năm 1983.  

 Cùng địa chỉ: thôn Tr, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Phạm Thị H: anh Nguyễn Văn H, sinh 

năm 1979. Địa chỉ: thôn Tr, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. (văn bản ủy quyền 

ngày 12/11/2020) 

          Tại phiên tòa: chị Trương Thị A, anh Nguyễn Ngọc A, anh Nguyễn Văn Ch, 

ông Nguyễn Văn T, bà Đặng Thị H, anh Nguyễn Văn H đều có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 10/6/2020, trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là chị Trương Thị A trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: chị và anh Nguyễn Văn Ch đăng ký kết hôn vào 

ngày 10/11/2014 tại Uỷ ban nhân dân xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở 

được tự do tìm hiểu, không bị ai ép buộc, không vi phạm điều cấm của pháp luật. 

Vợ chồng chị chung sống hạnh phúc trong khoảng 02 năm thì phát sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn là do vợ chồng không hòa hợp nhau về tính cách 

nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Có lần anh Ch còn đánh chị gây thương tích và 

anh Ch đã bị Công an xã Y xử phạt hành chính. Sau đó mâu thuẫn vợ chồng ngày 

càng trở nên trầm trọng nên vợ chồng đã sống ly thân, chị về nhà bố mẹ đẻ sinh 

sống từ ngày 29/5/2020 cho đến nay. Hiện nay vợ chồng chị không ai quan tâm 

đến ai nữa. Do chị không còn tình cảm với anh Ch nên chị đề nghị Tòa án giải 

quyết cho chị được ly hôn anh Nguyễn Văn Ch. Hiện nay chị không có thai. 

Về nuôi con chung, con riêng:  

Về nuôi con chung: chị và anh Ch có 01 con chung, cháu tên là Nguyễn Đức 

H, sinh ngày 01/12/2014. Sau khi ly hôn, chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị 

được nuôi dưỡng cháu Nguyễn Đức H vì chị có điều kiện đảm bảo nuôi dưỡng 

cháu Huy tốt nhất. 

Về cấp dưỡng nuôi con: tại đơn khởi kiện chị yêu cầu anh Ch cấp dưỡng tiền 

nuôi con theo quy định của pháp luật. 

Về con riêng: chị không có con riêng nên chị không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Về tài sản chung, tài sản riêng: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 10/6/2020, chị có đề nghị Tòa án giải quyết về 

vấn đề sau: trong thời kỳ chung sống, vợ chồng chị có đóng góp số tiền 

197.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn T và bà Đặng Thị H (là bố mẹ chồng chị) 
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để xây 01 căn nhà 02 tầng có diện tích sử dụng khoảng 200m2 trên mảnh đất mang 

tên ông T và bà H. Ngôi nhà này hiện tại vợ chồng chị đang sử dụng tại thôn Tr, xã 

Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, trong quá trình chung sống, chị có tài 

sản riêng là 01 cây vàng trị giá 40.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền mặt góp 

cùng ông T, bà H để trả nợ tiền mua chiếc xe ô tô biển kiểm soát 35A-01782 mang 

tên ông Nguyễn Văn T, tổng số tiền đóng góp là 60.000.000 đồng. Yêu cầu Tòa án 

chia công sức đóng góp của chị vào khối tài sản của bố mẹ chồng. 

Tuy nhiên, để giữ hòa khí trong gia đình và để vụ án được giải quyết kịp 

thời, nhanh chóng; chị xin rút toàn bộ yêu cầu chia tài sản khi ly hôn (tức là chị xin 

rút 1 phần nội dung yêu cầu khởi kiện), chị không yêu cầu Tòa án giải quyết về 

vấn đề chia tài sản, công sức đóng góp của chị vào khối tài sản của bố mẹ chồng 

nữa. Việc chị xin rút 1 phần nội dung yêu cầu khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện, 

không bị ai ép buộc. 

Về nợ chung, nợ riêng: chị không đề nghị Tòa án giải quyết.  

Trong bản trình bày ý kiến, trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là anh 

Nguyễn Văn Ch đồng ý lời khai của nguyên đơn về đăng ký kết hôn.  

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh sống chung với với bố mẹ đẻ anh hòa thuận, 

hạnh phúc đến khoảng năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn 

là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, tính tình không hợp, chị A có thái độ 

không đúng mực với bố mẹ đẻ của anh và do mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế. Cửa 

hàng mỹ phẩm của vợ chồng anh khai trương vào cuối tháng 10/2019 nhưng không 

có khách kinh doanh, dẫn đến việc kinh doanh của cửa hàng thua lỗ. Trong khoảng 

thời gian này anh vẫn hàng ngày lao động để kiếm tiền chăm lo cuộc sống gia đình. 

Tháng 5/2020 trong cuộc sống vợ chồng có xích mích, có hôm anh đi uống rượu 

bên hàng xóm, chị A có mắng chửi anh nên anh không kìm chế được có tát vợ một 

cái, chị A có lấy thanh sắt ống lùa màn vụt anh, anh giựt lại và vụt chị A vào 

mông, vợ anh có đỡ vào tay và đùi. Sự việc chị A có báo Công an xã Y lập biên 

bản. Anh nhận thức được việc đánh vợ là sai, anh đã xin lỗi và mong vợ anh bỏ 

qua. Chị A đã đồng ý bỏ qua cho anh và đã xin Công an xã không xử lý để gia đình 

giải quyết nội bộ. Một tuần sau chị A lại tiếp tục có ý kiến với Công an xã Y là 

phải phạt hành chính anh. Nếu chị A vẫn muốn Công an xã Y xử phạt anh để lấy 

căn cứ gửi ra Tòa đơn phương ly hôn anh thì anh chấp nhận ly hôn chị A. 

Về nuôi con chung, con riêng:  

Về nuôi con chung: vợ chồng anh có 01 con chung, cháu tên là Nguyễn Đức 

H, sinh ngày 01/12/2014 như chị A trình bày là đúng. Trường hợp chị A ly hôn thì 

sau khi ly hôn, anh đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được nuôi dưỡng cháu 

Nguyễn Đức H vì anh có đầy đủ điều kiện tốt để nuôi dưỡng cháu H. 

Về cấp dưỡng nuôi con: anh không đề nghị Tòa án giải quyết. 

          Về con riêng: anh không có con riêng nên anh không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 
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Về tài sản chung, tài sản riêng: anh khẳng định vợ chồng anh không đóng 

góp bất kỳ số tiền nào cho ông T bà H. Vợ anh khởi kiện về phần tài sản là không 

đúng.  

Về nợ chung, nợ riêng: anh không đề nghị Tòa án giải quyết.  

Trong bản trình bày, trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn T và bà Đặng Thị H trình bày:  

+ Về giải quyết việc nuôi con khi ly hôn: nếu con dâu ông bà cương quyết ly 

hôn với chồng thì ông bà muốn quý Tòa xem xét cho anh Nguyễn Văn Ch được 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu H. Ông bà xin hứa sẽ hỗ trợ cho cháu H cả về vật chất 

và tinh thần, tạo điều kiện cho cháu có một cuộc sống tốt nhất.  

+ Về chia tài sản khi ly hôn: chị A viết trong đơn khởi kiện đóng góp 

197.000.000 đồng cho ông bà để xây dựng căn nhà 02 tầng diện tích sử dụng 

khoảng 200m2 trên mảnh đất mang tên ông bà là không đúng. 

Trong bản trình bày, trong quá trình giải quyết vụ án, anh Nguyễn Văn H 

vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vừa là người đại diện theo ủy quyền 

của chị Phạm Thị H trình bày:  

Ngày 08/9/2016 vợ chồng anh có mua một mảnh đất diện tích 100m2 bám 

sát trục đường 12B. Sau 02 năm mua đất vợ chồng anh tích cóp được 400.000.000 

đồng và vay Ngân hàng 200.000.000 đồng, vay anh em bên cô Phạm Thị H 

100.000.000 đồng; tổng cộng 700.000.000 đồng. Vào cuối tháng 12/2018 vợ chồng 

anh bắt đầu đào móng và tiến hành xây nhà, tiền xây nhà chỉ do vợ chồng anh bỏ ra 

xây; không có ai góp một đồng nào tiền xây nhà của vợ chồng anh. Như vậy, anh 

khẳng định vợ chồng chú Nguyễn Văn Ch và cô Trương Thị A không có đóng góp 

bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến căn nhà mà vợ chồng anh đã xây, đang cho 

chú Ch mượn để ở. 

*. Tại phiên toà, nguyên đơn là chị Trương Thị A xin rút một phần yêu cầu 

khởi kiện về việc: Trong thời kỳ chung sống, vợ chồng chị có đóng góp số tiền 

197.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn T và bà Đặng Thị H (là bố mẹ chồng chị) 

để xây 01 căn nhà 02 tầng có diện tích sử dụng khoảng 200m2 trên mảnh đất mang 

tên ông T và bà H. Ngôi nhà này hiện tại vợ chồng chị đang sử dụng tại thôn Tr, xã 

Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, trong quá trình chung sống, chị có tài 

sản riêng là 01 cây vàng trị giá 40.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền mặt góp 

cùng ông T bà H để trả nợ tiền mua chiếc xe ô tô biển kiểm soát 35A-01782 mang 

tên ông Nguyễn Văn T, tổng số tiền đóng góp là 60.000.000 đồng. Yêu cầu Tòa án 

chia công sức đóng góp của chị vào khối tài sản của bố mẹ chồng. 

*. Trước khi bắt đầu phiên tòa và tại phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn thuận 

tình ly hôn và thỏa thuận chị A chịu 150.000 đồng án phí thuận tình ly hôn. 

*. Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần nuôi 

con và bị đơn thỏa thuận về phần nuôi con chung (có Biên bản thỏa thuận kèm 

theo) và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án. 
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*. Tại phiên tòa, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông 

Nguyễn Văn T và bà Đặng Thị H, anh Nguyễn Văn H có quan điểm: nhất trí việc 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản khi 

ly hôn.  

*. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

trong quá trình giải quyết vụ án là đúng; việc tuân theo pháp luật tố tụng của các 

đương sự đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quan điểm về việc giải quyết 

nội dung vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 217, Điều 218, Điều 219, Điều 

235, khoản 2 Điều 244, Điều 246 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 51, Điều 55, 

Điều 57, Điều 58 của Luật Hôn nhân và gia đình; khoản 3 Điều 18; khoản 5 Điều 

27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

việc chia tài sản chung khi ly hôn. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ 

thể như sau: về hôn nhân: công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Trương Thị A 

và anh Nguyễn Văn Ch. Về nuôi con chung: trong thời gian từ ngày 17/11/2020 

đến ngày 01/8/2023: chị Trương Thị A có quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức H, sinh ngày 01/12/2014. Trong thời gian 

từ ngày 02/8/2023 đến 01/12/2032: anh Nguyễn Văn Ch có quyền trực tiếp trông 

nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức H, sinh ngày 01/12/2014. 

Trong thời gian chị Trương Thị A, anh Nguyễn Văn Ch được quyền nuôi dưỡng 

cháu Nguyễn Đức H thì các ngày lễ, ngày tết, 01 tháng nghỉ hè, bên được nuôi con 

sẽ giao cháu Nguyễn Đức H được ở cùng với bên không được nuôi cháu Nguyễn 

Đức H. Về cấp dưỡng nuôi con: chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch không 

đề nghị Tòa án giải quyết. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn được 

thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Hôn nhân và gia đình. Về án phí dân 

sự sơ thẩm: hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí chia tài sản chị Trương Thị A đã 

nộp. Chị Trương Thị A nộp 150.000 án phí thuận tình ly hôn. 

Tại Biên bản xác minh ngày 08/7/2020, Ủy ban nhân dân xã Y, thành phố T, 
tỉnh Ninh Bình cung cấp: quá trình chung sống vợ chồng có mâu thuẫn, anh Ch có 
đánh chị A, công an đã giải quyết. Anh Ch và chị A có 01 con chung, cháu tên là 
Nguyễn Đức H, cháu H được anh Ch chị A chăm sóc tốt, cháu không có biểu hiện 
bị bạo hành ở thời điểm anh Ch, chị A chung sống. Hiện nay cháu H không sinh 
sống cùng anh Ch. 

Tại Biên bản xác minh ngày 08/7/2020, Công an xã Y, thành phố T cung 
cấp: ngày 16/4/2020 Công an xã Y tiếp nhận đơn trình báo của chị Trương Thị A 
về việc bị anh Ch có hành vi đánh đập chị. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Y 
lập hồ sơ giải quyết. Quá trình giải quyết Công an xã Y xác nhận có hành vi bạo 
hành đánh đập chị A. Ngày 25/5/2020 căn cứ hành vi vi phạm của anh Ch, Công 
an xã Y ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Ch bằng hình thức 
phạt tiền 1.500.000 đồng. Ngày 25/5/2020 anh Ch đã nộp xong số tiền 1.500.000 
đồng. 
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Tại Biên bản xác minh ngày 08/7/2020, Trường mầm non xã Y, thành phố 
T, tỉnh Ninh Bình cung cấp: trong thời gian cháu Nguyễn Đức H còn học tại 
Trường mầm non xã Y, do mẹ cháu là chị Trương Thị A đưa đón. Ngoài ra các 
khoản đóng góp kinh phí của cháu tại trường do mẹ cháu đóng góp. Nhà trường 
không thấy cháu bị bạo hành. Mẹ cháu quan tâm, chăm sóc cháu chu đáo. Đối với 
nhà trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cháu. Từ ngày 13/5/2020 cháu H 
không đến lớp, vì mẹ cháu có điện cho nhà trường thông báo cho cháu H về quê 
chơi. 

Tại Biên bản xác minh ngày 10/7/2020, Trường mầm non H, xã L, thành 
phố Th, tỉnh Thanh Hóa cung cấp: ngày 01/6/2020 Trường mầm non H tiếp nhận 
cháu Nguyễn Đức H với lý do là do hoàn cảnh gia đình và do nguyện vọng của mẹ 
cháu muốn cháu ở lại học tiếp trường mầm non một năm nữa để đảm bảo kiến thức 
mới cho cháu lên trường tiểu học. Đối chiếu với quy định, nhà trường đã xếp cháu 
H vào lớp 5-6 tuổi theo đúng quy định chương trình phổ cập mầm non. Tuy nhiên, 
với trường hợp cháu H hiện nay chưa đảm bảo về thể lực và kiến thức để vào 
trường tiểu học. Kể từ khi tiếp nhận đến nay, cháu H được nhà trường chăm sóc 
chu đáo và cháu đã hòa nhập với mọi sinh hoạt trong lớp. 

Tại Biên bản xác minh ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân phường T, thành 
phố Th, tỉnh Thanh Hóa cung cấp: do thời gian chị A về sống tại địa phương chỉ có 
một mình nên địa phương không biết mâu thuẫn của vợ chồng chị A. Quá trình 
sinh sống của chị A và cháu H rất tốt, không có biểu hiện bị bạo hành, chị A chăm 
sóc cháu H chu đáo và được sống trong môi trường giáo dục tốt; ông bà ngoại rất 
yêu thương, quan tâm chăm sóc cháu H. Hiện tại chị A đã có việc làm ổn định, thu 
nhập ổn định, đủ điều kiện tạo dựng cho cháu H có môi trường phát triển tốt. 

Tại Công văn số 64/CV-LĐTBXH ngày 15/7/2020 của Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội thành phố Th cung cấp: chị A và cháu H đang sinh sống 
cùng bố mẹ đẻ tại số nhà 56 phố Y, phường T, thành phố Th. Chị A là nhân viên 
kế toán của Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn với mức lương 7.000.000 đồng. 
Hiện nay cháu H được ông bà ngoại và mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng rất tốt. 

Tại Công văn số 07/LĐTBXH ngày 22/7/2020 của Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội thành phố T cung cấp: anh Ch và chị A có 01 con chung là 
cháu Nguyễn Đức H, hiện cháu H đang ở với mẹ tại thành phố Th.  

Tại Công văn số 13/VHTT ngày 22/7/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin 
thành phố T cung cấp: trong cuộc sống gia đình do vợ chồng thường xuyên xảy ra 
mâu thuẫn, có xảy ra bạo lực gia đình. 

Tại Biên bản xác minh ngày 07/9/2020, Trường tiểu học xã Y, thành phố T, 
tỉnh Ninh Bình cung cấp: ngày 01/9/2020 Trường tiểu học xã Y có tiếp nhận cháu 
Nguyễn Đức H, sau khi xem xét cháu đủ điều kiện vào học lớp 1, nhà trường đã 
sắp xếp học tại lớp 1B. Hiện tại cháu đã học được buổi đầu tiên, cháu có tinh thần 
tốt, vui vẻ, bước đầu hòa nhập với các bạn trong lớp. 

Tại Biên bản xác minh ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân xã Y, thành phố T, 
tỉnh Ninh Bình cung cấp: ngày 30/8/2020 anh Ch có đón cháu H ở thành phố Th 
về, bố cháu đã làm thủ tục cho cháu H đi học lớp 1 Trường tiểu học xã Y, thành 
phố T. Hiện tại cháu được anh Ch chăm sóc tốt. Cháu không bị bạo hành hay có 
hành vi khác ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu. 



7 

 

  

Tại Biên bản xác minh ngày 10/9/2020, Ủy ban nhân dân xã Y, thành phố T, 
tỉnh Ninh Bình cung cấp: mức thu nhập bình quân của người lao động tự do trên 
địa bàn xã Y, thành phố T là 45.000.000 đồng/người/năm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân thành 

phố Tam Điệp nhận định: 

[1] Về thẩm quyền:  

Chị Trương Thị A khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con, chia tài sản khi ly hôn với bị đơn. Anh Nguyễn Văn Ch có địa chỉ tại 

thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. 

[2] Về tố tụng: 

*. Tại phiên tòa ngày 21/10/2020, anh Ch có xin hoãn phiên tòa; bà H, chị H 

đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt không có lý do, Tòa án 

quyết định hoãn phiên tòa. 

*. Tại phiên tòa ngày 17/11/2020, nguyên đơn vẫn giữ nguyên quan điểm 

xin rút toàn bộ yêu cầu thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản khi ly hôn 

(tức nguyên đơn xin rút 1 phần nội dung yêu cầu khởi kiện), yêu cầu Tòa án ghi 

nhận trong bản án về việc thuận tình ly hôn giữa chị và anh Ch; đối với phần tranh 

chấp về nuôi con, chị đã ủy quyền cho anh Nguyễn Ngọc A giải quyết. 

Tòa án xét thấy: việc nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện là hoàn 

toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

Căn cứ khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận 

việc nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, đình chỉ xét xử toàn bộ đối với 

phần yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản khi ly hôn 

của nguyên đơn về vấn đề: Trong thời kỳ chung sống, vợ chồng chị có đóng góp số 

tiền 197.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Tvà bà Đặng Thị H (là bố mẹ chồng 

chị) để xây 01 căn nhà 02 tầng có diện tích sử dụng khoảng 200m2 trên mảnh đất 

mang tên ông Tvà bà H. Ngôi nhà này hiện tại vợ chồng chị đang sử dụng tại thôn 

Tr, xã Yên S, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, trong quá trình chung sống, 

chị có tài sản riêng là 01 cây vàng trị giá 40.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền 

mặt góp cùng ông T, bà H để trả nợ tiền mua chiếc xe ô tô biển kiểm soát 35A-

01782 mang tên ông Nguyễn Văn T tổng số tiền đóng góp là 60.000.000 đồng. 

Yêu cầu Tòa án chia công sức đóng góp của chị vào khối tài sản của bố mẹ chồng. 

Đối với yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn về ly hôn, tranh chấp 

về nuôi con khi ly hôn, Tòa án xét xử theo thủ tục chung. 

[3] Về yêu cầu khởi kiện ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn của 

nguyên đơn. 
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- Về quan hệ hôn nhân:  

Chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch đăng ký kết hôn vào ngày 

10/11/2014 tại Uỷ ban nhân dân xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tự 

nguyện đến với nhau, không vi phạm điều cấm của pháp luật là hôn nhân hợp 

pháp.  

Quá trình chung sống do hai bên đương sự bất đồng về quan điểm sống, tính 

tình không hợp. Như vậy, tình trạng hôn nhân giữa chị A và anh Ch đã mâu thuẫn 

trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.  

Trước khi bắt đầu phiên tòa và tại phiên tòa, chị Axin ly hôn anh Ch, anh Ch 

cũng đồng ý ly hôn chị A, thỏa thuận chị A chịu 150.000 đồng án phí thuận tình ly 

hôn và cùng yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án (có Biên bản thỏa thuận kèm 

theo).  

- Về con riêng, về nợ chung, nợ riêng: chị Trương Thị A và anh Nguyễn 

Văn Ch không đề nghị Tòa án giải quyết. 

- Về nuôi con chung: 

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần nuôi 

con có quan điểm không yêu cầu anh Ch phải cấp dưỡng nuôi con và thống nhất 

với bị đơn về việc chị A và anh Ch có 01 con chung, cháu tên là Nguyễn Đức H, 

sinh ngày 01/12/2014.  

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần nuôi 

con và bị đơn đều thỏa thuận thống nhất về phần nuôi con chung (có Biên bản thỏa 

thuận kèm theo) và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, cụ thể: 

Trong thời gian từ ngày 17/11/2020 đến ngày 01/8/2023: chị Trương Thị A 

có quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức 

H, sinh ngày 01/12/2014. 

Trong thời gian từ ngày 02/8/2023 đến 01/12/2032: anh Nguyễn Văn Ch có 

quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức H, 

sinh ngày 01/12/2014. 

Trong thời gian chị Trương Thị A, anh Nguyễn Văn Ch được quyền nuôi 

dưỡng cháu Nguyễn Đức H thì các ngày lễ, ngày tết, 01 tháng nghỉ hè, bên được 

nuôi con sẽ giao cháu Nguyễn Đức H được ở cùng với bên không được nuôi cháu 

Nguyễn Đức H. 

Về cấp dưỡng nuôi con: chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch không đề 

nghị Tòa án giải quyết. Do đó, Tòa án ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự 

tạm thời không yêu cầu cấp dưỡng.  

Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn được thực hiện theo quy 

định tại Điều 58 của Luật Hôn nhân và gia đình. Sau khi ly hôn, người không trực 

tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. 

Hội đồng xét xử xét thấy: 
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Chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch thật sự tự nguyện ly hôn; người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần nuôi con và bị đơn đã thỏa thuận 

về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu H trên cơ sở đảm bảo 

quyền lợi chính đáng của cháu Nguyễn Đức H. Thỏa thuận của các đương sự là tự 

nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.  

Căn cứ Điều 55 của Luật Hôn nhân và gia đình, Điều 246 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử công nhận sự thoả thuận của các đương sự về việc 

công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch và sự 

thoả thuận của các đương sự về phần nuôi con chung. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Hội đồng xét xử chấp nhận việc nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, 

đình chỉ xét xử toàn bộ đối với phần yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng 

góp và chia tài sản khi ly hôn của nguyên đơn nên trả lại cho chị Trương Thị A số 

tiền tạm ứng án phí thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản là 6.425.000 

đồng (sáu triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

- Trước khi bắt đầu phiên tòa và tại phiên tòa, chị A và anh Ch thuận tình ly 

hôn, chị A tự nguyện chịu toàn bộ án phí thuận tình ly hôn theo quy định của pháp 

luật, anh Ch cũng nhất trí việc chị A chịu toàn bộ án phí thuận tình ly hôn. Do đó, 

chị A chịu 150.000 đồng án phí thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 147 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

[5] Về quyền kháng cáo: các đương sự được quyền kháng cáo bản án về phần 

yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản khi ly hôn của 

nguyên đơn theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 217, Điều 218, Điều 219, Điều 235, khoản 2 Điều 244, Điều 246 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự.  

- Điều 51, Điều 55, Điều 57, Điều 58 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Khoản 3 Điều 18; khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Xử: Đình chỉ xét xử toàn bộ đối với phần yêu cầu khởi kiện thanh toán 

công sức đóng góp và chia tài sản khi ly hôn của nguyên đơn về vấn đề: Trong thời 

kỳ chung sống, vợ chồng chị có đóng góp số tiền 197.000.000 đồng cho ông 

Nguyễn Văn T và bà Đặng Thị H (là bố mẹ chồng chị) để xây 01 căn nhà 02 tầng 

có diện tích sử dụng khoảng 200m2 trên mảnh đất mang tên ông T và bà H. Ngôi 
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nhà này hiện tại vợ chồng chị đang sử dụng tại thôn Tr, xã Y, thành phố T, tỉnh 

Ninh Bình. Ngoài ra, trong quá trình chung sống, chị có tài sản riêng là 01 cây 

vàng trị giá 40.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền mặt góp cùng ông T, bà H 

để trả nợ tiền mua chiếc xe ô tô biển kiểm soát 35A-01782 mang tên ông Nguyễn 

Văn T, tổng số tiền đóng góp là 60.000.000 đồng. Yêu cầu Tòa án chia công sức 

đóng góp của chị vào khối tài sản của bố mẹ chồng. 

Hậu quả của việc đình chỉ xét xử toàn bộ đối với phần yêu cầu khởi kiện 

thanh toán công sức đóng góp và chia tài sản khi ly hôn của nguyên đơn: nguyên 

đơn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại phần tài sản nêu trên của vụ 

án; trả lại tài liệu có liên quan đến yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng góp 

và chia tài sản khi ly hôn của nguyên đơn. 

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

2.1. Về quan hệ hôn nhân: công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị 

Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch. 

 2.2. Về nuôi con chung: 

Trong thời gian từ ngày 17/11/2020 đến ngày 01/8/2023: chị Trương Thị A 
có quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức 
H, sinh ngày 01/12/2014. 

Trong thời gian từ ngày 02/8/2023 đến 01/12/2032: anh Nguyễn Văn Ch có 
quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Đức H, 
sinh ngày 01/12/2014. 

Trong thời gian chị Trương Thị A, anh Nguyễn Văn Ch được quyền nuôi 
dưỡng cháu Nguyễn Đức H thì các ngày lễ, ngày tết, 01 tháng nghỉ hè, bên được 
nuôi con sẽ giao cháu Nguyễn Đức H được ở cùng với bên không được nuôi cháu 
Nguyễn Đức H. 

Về cấp dưỡng nuôi con: chị Trương Thị A và anh Nguyễn Văn Ch không đề 
nghị Tòa án giải quyết. Do đó, Tòa án ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự 
tạm thời không yêu cầu cấp dưỡng.  

Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn được thực hiện theo quy 
định tại Điều 58 của Luật Hôn nhân và gia đình. Sau khi ly hôn, người không trực 
tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Trả lại cho chị Trương Thị A số tiền tạm ứng án phí chia tài sản là 6.425.000 

đồng (sáu triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Chị Trương Thị A chịu 

150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng) án phí thuận tình ly hôn. Đối trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 6.725.000 đồng theo biên lai 

số AA/2016/0001593 ngày 18/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Như vậy chị Trương Thị A được hoàn trả lại số tiền 

chênh lệch là 6.575.000 đồng (sáu triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

Án xử sơ thẩm công khai, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo đối với phần đình chỉ xét xử 
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toàn bộ đối với phần yêu cầu khởi kiện thanh toán công sức đóng góp và chia tài 

sản khi ly hôn của nguyên đơn trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối 

với phần công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về thuận tình ly hôn, về nuôi 

con chung có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng 

cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn về phần nuôi con; 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND TP. Tam Điệp; 

- Chi cục THADS TP. Tam Điệp; 

- Lưu: Văn phòng, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                      

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Phượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


